
Nam Nữ

Tổ 1 Quyết Thắng

1 Vy Hiệp Pháp 30/1/1969 Tày Đại học TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn…….xã Bạch 

Thông
Hưu trí

2 Nông Văn Chính 07/12/1968 Tày
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn…….xã Bạch 

Thông
Trưởng thôn

3 Vy Hiệp Tuấn 26/12/1965 Tày
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn…….xã Bạch 

Thông

4 Nông Thị Điềm 12/12/1982 Tày
ĐH Nông 

lâm
TC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn…….xã Bạch 

Thông
Phó Ban VHXH

 Tổ 2
Hợp Thắng, Toàn 

Thắng

5 Lục Đình Nhu 22/01/1977 Tày
ĐH Nông 

lâm
TC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Phó CN UBKT 

Đảng uỷ

6 Hà Văn Ngụy 1987 Tày Đại học TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Trưởng thôn

7 Triệu Văn Nguyên 14/12/1967 Tày Đại học TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

8 Triệu Văn Thạch 18/06/1979 Tày ĐH Luật TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

CV Trung tâm 

HCC

Tổ 3 Đại Thắng, Khau Chủ

9 Đồng Thị Tới 04/01/1985 Kinh
ĐH Công 

tác xã hội
TC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Chủ tịch Hội Phụ 

nữ

10 Nông Quốc Huấn 22/12/1972 Tày Đại học TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

11 Vương Thị Dung 12/01/1986
Cao 

Lan
Đại học TC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Bí thư chi bộ; 

Nhân viên Thú y

12 Triệu Văn Tanh 22/07/1964 Tày TC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Bí thư chi bộ

Nghề 

nghiệp/Chức vụ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ BẠCH THÔNG

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẠCH THÔNG

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân 

tộc

Trình độ 

Chuyên 

môn

Lý luận 

Chính trị
Quê quán Nơi ở hiện nay



13 Nguyễn Đức Hải 20/11/1982 Tày ĐH Luật
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Uỷ viên UBKT 

ĐU

 Tổ 4 Đồng Tiến
Thôn……..xã Bạch 

Thông

14 Trương Văn Tuyên 22/02/1980 Kinh ĐH Luật
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

CV Văn phòng 

UBND

15 Dương Văn Hiến 16/06/1985 Tày
CĐ Thư 

viện TT
TC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
CV phòng VHXH

16 Lèng Ngọc Mười 1989 SC
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

 Tổ 5 Đồng Nam
Thôn……..xã Bạch 

Thông

17 Lường Văn Bằng 02/4/1989 Tày
CĐ SP Tiểu 

học
SC

xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông
CV MTTQ xã

28 Triệu Xuân Huyền 10/01/1988 Tày Cao đẳng
xã Đồng Thắng, 

huyện Chợ Đồn

Thôn……..xã Bạch 

Thông

20 Lường Văn Vương 25/09/1977 Tày
Ths.Quản lý 

giáo dục
CC

xã Cẩm Giàng, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Cẩm 

Giàng

PBT Thường trực 

ĐU

Tổ 6 Tổng Ngay, Bản Pè
Thôn……..xã Bạch 

Thông

21 Hoàng Văn Cảnh 20/02/1985 Tày ĐH Luật KT TC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Uỷ viên UBKT 

ĐU

22 Nguyễn Duy Cường 12/02/1964 Tày

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

23 Hà Thị Thêm 27/02/1985 Tày Trung cấp

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

24 Ma Thị Thơ 15/06/1985 Tày Cao đẳng SC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Trưởng Ban 

CTMT thôn

25 Nông Thanh Phương 07/04/1983 Tày
ĐH Phát 

triển NT
TC

Phường Thục 

Phán, tỉnh Cao 

Bằng

Thôn Tổng Ngay, xã 

Bạch Thông
CV Ban KTNS



26 Dương Văn Kiệm 25/04/1987 Tày Cao đẳng

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Bí thư Chi đoàn

Tổ 7
Nà Coọng, Bản Mún, 

Khuổi Cỏ

Thôn……..xã Bạch 

Thông

27 Bàn Văn Phương 27/02/1987 Dao ĐH Luật KT TC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Chủ tịch Hội ND

28 Ma Văn Thời 02/09/1972 Tày Đại học TC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

29 Đặng Thị Huyên 10/04/1981 Dao Đại học TC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

30 Nông Thị Mỹ Hoa 28/08/1996 Tày Cao đẳng

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Chi hội trưởng 

Phụ nữ

31 Bùi Đăng Tuấn 17/04/1971 Kinh Đại học TC

xã Dương Phong, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

Tổ 8 Nà Đinh, Nà Thoi
Thôn……..xã Bạch 

Thông

32 Hà Thị Phương Thảo 03/6/1984 Tày
ĐH Nông 

lâm KH
TC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
CV phòng KT

33 Nguyễn Đức Khóa 20/11/1967 Tày SC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Trưởng Ban 

CTMT thôn

34 Nông Văn Hiển 06/09/1989 Tày Cao đẳng

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

35 Triệu Văn Lâm 12/09/1986 Tày SC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Bí thư Chi bộ 

thôn



36 Lộc Hữu Nhất 27/10/1982 Tày ĐH Kinh tế TC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Phó CT HĐND

Tổ 9 Đoàn Kết, Nà Lốc
Thôn……..xã Bạch 

Thông

37 Hà Thị Thanh Tâm 09/11/1981 Tày
ĐH Kế toán 

TH
TC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Phó ban KTNS

38 Hoàng Văn Nam 27/05/1982 Tày Đại học

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Bí thư Chi bộ 

thôn

39 Hà Thị Hoan 10/10/1974 Tày

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

40 Lâm Ngọc Quyến 05/10/1970 Tày Đại học TC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

41 Lưu Thị Xuyến 12/08/1981 Tày Trung cấp SC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông

Chi hội trưởng 

Phụ nữ

Tổ 10
Nà Vài, Nà Lìu, Nà Hin, 

Phiêng An

Thôn……..xã Bạch 

Thông

42 Hà Minh Khoa 05/03/1972 Tày Đại học TC

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Hưu trí

43 Hà Sỹ Trường 13/04/1984 Tày Đại học

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Bí thư chi bộ thôn

44 Bàn Tiến Thị 09/06/1967 Dao

xã Quang Thuận, 

huyện Bạch 

Thông

Thôn……..xã Bạch 

Thông
Người có uy tín

45 Ma Thị Mận 01/08/1987 Tày
Ths.Quản lý 

công
CC

TT Chợ Rã, huyện 

Ba Bể

Tổ……...Phường 

Bắc Kạn

Bí thư ĐU, Chủ 

tịch HĐND


